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Tự chủ tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công 
tác giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ 
sở giáo dục đại học công lập, qua đố góp phần cải thiện châì lượng nguồn nhân 
lực, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Do vậy, tự chủ tài chính và xa hơn là 
tự chủ đại học là xu hướng chung của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế 
giới. Bài viết phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện công tác tự 
chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học ở một sô' quốc gia có nền giáo dục 
phát triển, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở 
Việt Nam trong giai đoạn tới.

KINH NGHIỆM Quốc TE VỀ Tự CHỦ TÀI 
CHÍNH TẠI CẤC CỜ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
CÔNG LẬP

Singapore
Singapore là quốc gia có dịch vụ giáo dục đạt đẳng 

cấp quốc tế, thu hút nhiều sinh viên học tập và nghiên 
cứu. Đại học Quốc gia Singapore (NƯS) là một điển 
hình thành công trong việc thực hiện mục tiêu tự chủ 
đại học, trong đó có tự chủ tài chính. Từ năm 1990, 
NUS đã tiến hành thay đổi mô hình quản trị tài chính 
của trường. Đến năm 2006, NUS đã tiến hành chuyển 
đổi cơ chê hoạt động từ quản lý tài chính bởi Nhà nước 
sang mô hình tự chủ tài chính đi kèm với trách nhiệm 
tự thu, tự chi, đảm bảo hoạt động của cơ sở giáo dục. 
Thông qua quá trình chuyển đổi, cơ chế quản lý tài 
chính của NUS đã có những thay đổi như sau:

Thứ nhất, tăng lương, thưởng, phụ cấp cho giảng 
viên giảng dạy, khuyến khích động lực làm việc của 
nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, 
thu hút sinh viên, tạo nguồn thu cho Trường.

Thứ hai, tạo cơ chế đãi ngộ linh hoạt cho giảng viên 
có các sản phẩm nghiên cứu quốc tế, đặc biệt là hình 
thành cơ chế đặc thù để khuyến khích nhân tài hàng 
đầu về làm việc, giảng dạy và nghiên cứu tại Trường, 
qua đó nâng cao mức xếp hạng của Trường khi dựa 
trên tiêu chí các công bô' khoa học. Bên cạnh đó, NUS 
tạo mọi điều kiện về tài chính, cơ sở hạ tầng phục vụ 
giảng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, đối với những khoa có nhu 
cầu đào tạo từ thị trường cao, đông sinh 
viên, NUS tiến hành tăng lương và trợ 
cấp cho khoa, để đảm bảo công bằng 
trong nghĩa vụ và quyền lợi.

Thứ tư, chủ động phân quyền cho 
khoa trong việc phân bổ thời gian của 
giảng viên theo KPI cụ thể. Những giảng 
viên có nguyện vọng nghiên cứu khoa 
học thì được ưu tiên giảm giờ giảng để 
chú trọng vào công tác nghiên cứu khoa 
học. Những giảng viên có nguyện vọng 
giảng dạy thì được ưu tiên giảm nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học, chú trọng vào 
công tác giảng dạy. Việc chuyên môn 
hóa nhiệm vụ của giảng viên giúp NUS 
phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả 
nhất, từ đó vừa đảm bảo chất lượng giảng 
dạy, vừa đảm bảo xếp hạng học thuật.

Nhật Bản
Trước đây, các cơ sở giáo dục đại học 

công lập ở Nhật Bản phát triển theo mô 
hình 3 nhà, gồm: Nhà nước, nhà trường 
và cộng đồng, giúp vận hành và giám 
sát hiệu quả hoạt động của các cơ sở. 
Tuy nhiên, sau quá trình đổi mới, giáo 
dục đại học công lập ỏ Nhật Bản được 
phát triển dựa trên mô hình quản trị năng 
động, theo hướng tự chủ đại học với 3 trụ
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m;

cột là: (1) Tự chủ tài chính; (2) Tự chủ 
nhân lực và (3) Tự chủ học thuật, nhằm 
phát huy tôi đa năng lực và các điểm 

ạnh của các cơ sở giáo dục đại học.
T leo đó, các cơ sở giáo dục đại học được 
phát triển theo các mục tiêu cụ thể như 
sau: (i) Hoạt động hiệu quả; (ii) Tăng 
cường giám sát từ người học; (iii) Tự chủ 
trong hệ thống tuyển dụng nhân sự. về 
cơ bản, các cơ sở giáo dục đại học công 
Ẹ p ở Nhật Bản hoạt động trên nguyên 
tí c của một doanh nghiệp, lây hiệu quả 
tài chính là một trong những tiêu chí để 

jản trị. Tuy nhiên, chất lượng giảng 
ạy và nghiên cứu vẫn được đảm bảo, 

không phát triển theo cơ chế thị trường 
c jng - cầu. Với quyền được tự thu và tự 
cni, nhiều trường đã giảm học phí để thu 
hút học sinh, đồng thời thu hút nhân tài, 
giảng viên giỏi bằng cách tăng lương, cải 
thiện cơ sở vật chât, thiết bị giảng dạy và 
môi trường làm việc.

Mặt khác, để kiểm soát chất lượng 
£Íảng dạy và nghiên cứu của các trường 
cại học, Chính phủ Nhật Bản hình thành 
riột tổ chức độc lập thứ ba, đứng ra đánh 
ị iá hiệu quả chất lượng đầu ra cũng như 
c ảm bảo quy trình hoạt động của các cơ 
sở giáo dục đại học.

Hàn Quổíc
Từ năm 1982, Hàn Quốc đã thành lập 

hiệp hội các trường đại học và đến năm 
991, Hiệp hội Các trường đại học Hàn 

Quốc được Chính phủ công nhận là cơ 
quan phi chính phủ độc lập, có chức năng 
kiểm định, đánh giá chương trình giảng 
dạy của các trường đại học thành viên.

q 
d

Cùng với lộ trình đó, năm 1987, Bộ Giáo 
dục đã lập kế hoạch tự chủ đại học cho hệ 
hông các cơ sở giáo dục đại học ở Hàn 
Quốc với quan điểm là tăng tính tự chủ, 
ự quyết, tự chịu trách nhiệm của các cơ 
;ở giáo dục đại học; đồng thời, giảm sự 
ohụ thuộc vào nguồn ngân sách của nhà 
nước trong tài trợ các hoạt động của các 
trường đại học. Đến năm 1998, kê hoạch 
iự chủ đại học này đã được cụ thể hóa 
trong Luật Giáo dục đại học Hàn Quốc.

Điểm đáng lưu ý là, trước năm 1998, 
trước khi Luật Giáo dục mới quy định 
tự chủ đại học được ban hành, Bộ Giáo 
dục chịu trách nhiệm kiểm soát các khâu 
trong quy trình, bao gồm: quyết định 
thành lập cơ sở giáo dục đại học; quy 
định khung chương trình; quyết định hình 
thức thi tuyển đầu vào; duyệt chỉ tiêu 
tuyển sinh; kiểm định chất lượng đào 
tạo; xây dựng đội ngũ giảng viên theo

chuẩn đào tạo. Tuy nhiên, sau năm 1998, khi các cơ sở 
giáo dục đại học dần được giao quyền tự chủ, bản thân 
các trường chịu trách nhiệm trong các khâu: quyết định 
chỉ tiêu tuyển sinh; quản trị hoạt động; hình thành cơ 
chế đặc thù thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo 
hoạt động của trường, các cơ sở giáo dục đại học có 
xu hướng tăng thu và tiết kiệm chi, trong đó xu hướng 
tăng thu thông qua tăng học phí là một xu hướng phổ 
biến ở các trường đại học công lập ở Hàn Quốc.

Dù đạt được cơ chế tự chủ, nhưng để đảm bảo chất 
lượng của các cơ sở giáo dục đại học, cứ 5 năm một 
lần, các trường đại học thành viên lại được kiểm định 
và kiểm tra chát lượng giảng dạy, chất lượng đầu ra bởi 
Hiệp hội Các trường đại học Hàn Quóc.

Trung Quốc
Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học 

công lập của Trung Quốc có xu hướng chuyển dần từ 
trợ cấp bởi ngân sách nhà nước sang tự chủ một phần và 
tiến tới tự chủ hoàn toàn. Đại học East China Normal 
(ECNU) là một trường hợp thành công điển hình trong 
việc thực hiện công tác tự chủ đại học trên tất cả các 
phương diện: (i) Tự chủ học thuật; (ii) Tự chủ tài chính; 
(iii) Tự chủ nguồn nhân lực; (iv) Tự chủ trong quản trị. 
Trong đó, đối với công tác tự chủ tài chính, trước đây, 
gần 100% các nguồn thu của cơ sở đại học đến từ ngân 
sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn thu của đại 
học ECNU đã có sự đa dạng hóa đáng kể. Ngân sách 
nhà nước chi trả khoảng 50% chi phí hoạt động thường 
xuyên của trường. Ngoài ra, các nguồn thu khác đến 
từ: (i) Học phí, phí đào tạo, phí tư vân, (ii) Hợp đồng 
nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, phong trào huy 
động vốn và gây quỹ cũng bắt đầu phát triển, tuy còn 
khiêm tốn. Ngoài ra, ECNU còn thành lập quỹ từ thiện 
để khuyến khích sự đóng góp từ các cựu sinh viên và 
xã hội cho sự phát triển của trường (Li và Yang, 2014).

Mỹ '
Xác định rõ vai trò quan trọng của giáo dục đại học, 

Chính phủ Mỹ đã dành ưu tiên trong chính sách đầu tư
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cho lĩnh vực này, với cơ chê quản lý tài chính đa dạng 
và có sự phân cấp rõ ràng. Chính sự tự chủ này cho 
phép các trường đại học linh hoạt trong các hoạt động 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, do không bị chi 
phôi bởi các thủ tục hành chính nặng nề, các cơ quan 
quản lý cồng kềnh.

Mặt khác, cơ chế tự chủ của Mỹ đã tạo ra môi 
trường nuôi dưỡng sự cạnh tranh, khích lệ tinh thần 
nghiên cứu khoa học, năng động, sáng tạo và đổi mới. 
Đồng thời, các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng 
mọi nguồn lực từ nhân lực, tài lực, cho đến vật lực vào 
quá trình phát triển của trường nhằm đáp ứng sự thay 
đổi trên toàn cầu.

Theo Gủl và cộng sự (2010), cơ chê tài chính của 
các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Mỹ có những đặc 
điểm chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, nguồn tài chính hoạt động của trường 
công một phần do ngân sách bang cấp (chiếm tỷ trọng 
từ 30%-40%), phần còn lại thu từ học phí, các quỹ 
nghiên cứu và các khoản khác, như: kinh doanh, đầu tư 
tài chính (chiếm tỷ trọng từ 60G -70' < ì. Học phí trường 
công thường thấp hơn trường tư. Sinh viên thuộc bang 
nộp học phí tháp hơn sinh viên từ bang khác đến. Các 
trường rất sáng tạo và chú trọng việc quyên góp thông 
qua cồng tác gây quỹ từ thiện.

Thứ hai, về phân bổ nguồn lực cho các hoạt động, 
ở các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu có 
danh tiếng, thì chia theo tỷ lệ 30/60/10. Theo đó, 30% 
nguồn lực cho giảng dạy, 60% nguồn lực cho nghiên 
cứu và 10% nguồn lực cho dịch vụ. Các cơ sở giáo dục 
đại học ở mức trung bình chia nguồn lực theo tỷ lệ 
40/40/20, trong khi các cơ sở giáo dục đại học nhỏ, các 
cơ sở giáo dục đại học cộng đồng chia nguồn lực theo 
ty lẹ 60/20/20.

Thứ ba, các cơ sở giáo dục đại học công lập không 
tiến hành cấp học bổng cho các sinh viên nước ngoài 
do phải tuân thủ các quy định của Chính phủ.

Thứ tư, giáo dục là hoạt động mang tính chát phi lợi 
nhuận cao, nên các trường không đặt nặng mục tiêu lợi 
nhuận trong quản trị. Thay vào đó, các trường tự quản 
lý thu - chi tài chính để đảm bảo hoạt động hiệu quả, 
trong đó quan trọng nhát là chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu.

Thứ năm. để hỗ trợ thêm cho các cơ sở giáo dục đại 
học, Chính phủ dành một phần lớn ngân sách trong các 
quỹ nghiên cứu của Bộ Giáo dục, Quỹ khoa học quốc 
gia, chương trình từ thiện của các công ty lớn để tài trợ 
cho việc cải tiến, thiết kế lại chương trình, nội dung, 
phương pháp giảng dạy môn học.

Như vậy, các cơ sở giáo dục đại học công lập ở 
Mỹ được tự chủ vận hành theo cơ chê thị trường, tự 
do cạnh tranh, gần như có toàn quyền quyết định, 
hoạt động theo một nền giáo dục đại học đại chúng 
gắn với địa phương, có quan hệ bổ trợ với nền kinh 
tế, bám sát nhu cầu thị trường lao động và buộc các 
trường không ngừng hiện đại hóa cơ sở vật chất, thu 
hút giảng viên giỏi, nâng cao chất lượng để đáp ứng 
nhu cầu của xã hội.

BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Ớ Việt Nam, xây dựng cơ chế tự chủ 
tài chính tại cơ sở giáo dục đại học là quan 
điểm, mục tiêu của Nhà nước, được nêu rõ 
tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, ngày 
02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ 
bản và toàn diện giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2006-2020. Luật Giáo 
dục đại học sửa đổi năm 2018 cũng quy 
định: "Cơ sở giáo dục đại học tự chủ 
trong các hoạt động chủ yếu thuộc các 
lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và 
tài sản, đào tạo. khoa học và công nghệ, 
hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học". Việc xây dựng, hoàn thiện 
cơ chê tự chủ tài chính tiếp tục được nhân 
mạnh và cụ thể hóa trong Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP, ngày 21/06/2021 quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập. Trên cơ sở đó, hiện nay, nhiều 
trường đại học công lập đã tiến hành thực 
hiện mục tiêu tựchủ tài chính. Tuy nhiên, 
thực tế cho thây, phần đông các trường 
vẫn gặp những khó khăn nhất định.

Từ kinh nghiệm về tự chủ tài chính tại 
các trường đại học công lập của các quốc 
gia khác nhau trên thế giới, tác giả rút ra 
một sô bài học kinh nghiệm về thực hiện 
công tác tự chủ tài chính tại các trường 
đại học công lập Việt Nam, như sau:

về phía Nhà nước
Một là, giao quyền tự chủ tài chính 

cho các cơ sở giáo dục đại học công lập 
ở mức độ cao hơn và đi kèm với giao 
quyền tự chủ đại học. Việc giao quyền tự 
chủ sẽ khuyến khích các cơ sở giáo dục 
đại học công lập hoạt động hiệu quả hơn, 
kéo theo chất lượng giáo dục được đảm 
bảo và kết quả đầu ra được nâng cao.

Hai là, đổi mới cách phân bổ ngân sách 
nhà nước theo kết quả đầu ra và đảm bảo 
tính công khai, minh bạch, có các tiêu chí 
định lượng rõ ràng. Đồng thời, ngân sách 
nhà nước cấp theo cơ chế khoán, không 
phải lập theo tiểu mục để các trường 
được chủ động phân chia các khoản chi 
cho hợp lý giữa chi cho tiền lương, hay 
chi đầu tư phát triển, đồng thời áp dụng 
chế độ hậu kiểm đối với các trường.

Ba là, định hình rõ mô hình tài chính 
cho giáo dục đại học theo hướng tăng 
cường chia sẻ học phí từ người học tương 
xứng với chất lượng đào tạo được cung 
cấp. Theo đó, cho phép các trường đại 
học công lập được quyền tự xây dựng 
các mức học phí đôi với những chương 
trình đào tạo theo nhu cầu của người học.
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nhu cầu của xã hội để tăng cường tính xã 
hội hóa, giảm gánh nặng về chi phí ngân 
sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại
học công lập.

Bốn là, có những cơ chế, chính sách
kiác đi kèm để hỗ trợ cho tự chủ tài 
cnính tại các cơ sở giáo dục đại học công 
lập, như: tăng cường chính sách cho vay
đ ối với người học; trợ cấp cho sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn; ban hành cơ chê
góp vein chung để đầu tư cơ sở vật chất 
(Dhòng thí nghiệm, trang thiết bị...), thư 
viện dùng chung giữa các trường nhằm 
giảm bớt chi phí đầu tư, đồng thời nâng
cao hiệu quả khai thác, sử dụng.

Năm là, bên cạnh việc kết nối các cơ 
sở giáo dục cao đẳng, đại học thành viên, 
Hiệp hội Các trường cao đẳng, đại học 
Việt Nam cần được trao quyền là cơ quan 
dộc lập phi lợi nhuận, thực hiện công tác 
kiểm định chất lượng giáo dục và giảng
dạy của các trường đại học thành viên, 
nhằm thực hiện cơ chế giám sát song song 
/ới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

về phía các cơ sở giáo dục đại học
công lập

Vê cơ chê' vận hành, các cơ sở giáo 
dục đại học công lập cần được quản trị 
vận hành theo cơ chế thị trường, tự do 
cạnh tranh, gần như có toàn quyền quyết 
định, hoạt động theo một nền giáo dục 
đại học đại chúng, có quan hệ bổ trợ với 
nền kinh tế, bám sát nhu cầu thị trường 
lao động và đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
Đồng thời, thành lập Hội đồng trường và

xây dựng Điều lệ trường cụ thể để giám sát hoạt động 
của các cơ sở này.

về cơ chê' quản trị nguồn lực tài chính, các cơ sở 
giáo dục đại học công lập cần tiến hành phân bổ nguồn 
lực cho 3 hoạt động: giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ 
theo một tỷ lệ cứng phù hợp với đặc thù và thế mạnh 
của trường, đồng thời duy trì tỷ lệ này đồng nhất, đảm 
bảo phát huy tốt cả vai trò giảng dạy, nghiên cứu và tư 
vân. Mặt khác, các cơ sở cần nghiên cứu nguồn lực tài 
trợ cho các dự án đầu tư phát triển, nâng cấp trang thiết 
bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

về cơ chê' quàn trị nguồn nhân lực, để nâng cao 
chât lượng giảng dạy, nghiên cứu, các cơ sở giáo dục 
đại học công lập cần tăng lương, thưởng, phụ câp cho 
giảng viên giảng dạy, khuyến khích động lực làm việc 
của giảng viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, 
đào tạo, thu hút sinh viên, tạo nguồn thu cho trường.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ linh hoạt 
cho giảng viên có các sản phẩm nghiên cứu quốc tế, 
đặc biệt là hình thành cơ chế đặc thù để khuyến khích 
nhân tài hàng đầu làm việc, giảng dạy và nghiên cứu 
tại trường đại học, qua đó nâng cao mức xếp hạng của 
trường khi dựa trên tiêu chí các công bé) khoa học.

về quản trị bộ máy hoạt động, các cơ sở giáo dục 
đại học công lập cần phân quyền cho khoa trong việc 
phân bổ thời gian của giảng viên theo KPI cụ thể. Đối 
với những giảng viên có nguyện vọng nghiên cứu khoa 
học, thì được ưu tiên giảm giờ giảng để họ chú trọng vào 
công tác nghiên cứu khoa học. Còn với những giảng viên 
có nguyện vọng giảng dạy, thì được ưu tiên giảm nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học và chú trọng vào công tác giảng 
dạy. Việc chuyên môn hóa nhiệm vụ của giảng viên giúp 
cơ sở giáo dục phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất, 
từ đó vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy, vừa đảm bảo 
xếp hạng học thuật của các cơ sở giáo dục đại học.o
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